
A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN               687.247.100.000        1.003.769.612.546         1,46 

A
CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN 

SÁCH XÃ
                40.252.628.000             52.072.978.009         1,29 

B
CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO 

LĨNH VỰC
              646.994.472.000           800.228.927.225         1,24 

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển               129.752.000.000           233.854.941.789         1,80 

1 Chi đầu tư cho các dự án               129.752.000.000           233.854.941.789         1,80 

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                 59.112.000.000             94.966.604.275 

1.2 Chi khoa học và công nghệ                                      -   

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình                                   -   

1.4 Chi văn hóa thông tin                   2.300.000.000               6.406.294.748 

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6 Chi thể dục thể thao

1.7 Chi bảo vệ môi trường

1.8 Chi các hoạt động kinh tế                 55.680.000.000           121.851.341.871         2,19 

1.9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
                  1.460.000.000               9.490.186.328 

1.10 Chi bảo đảm xã hội

2 Chi đầu tư khác                 10.500.000.000 

II Chi thường xuyên              502.066.920.000           563.738.593.684        1,12 

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề               258.969.120.000           274.506.762.590         1,06 

2 Chi khoa học và công nghệ
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3 Chi y tế, dân số và gia đình                 22.721.000.000             28.945.466.230 

4 Chi văn hóa thông tin                    16.616.000 

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn                                      -                 2.965.204.331 

6 Chi thể dục thể thao                   2.236.456.000                                   -              -   

7 Chi bảo vệ môi trường                 56.400.000.000             76.342.738.091         1,35 

8 Chi các hoạt động kinh tế                 64.495.130.000             81.233.949.089         1,26 

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
                31.806.339.000             33.172.772.930         1,04 

10 Chi bảo đảm xã hội                 55.870.000.000             53.353.068.103         0,95 

III Dự phòng ngân sách                10.815.502.000            -   

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                  4.360.050.000            -   

V Chi nộp ngân sách cấp trên               2.635.391.752 

C Chi chuyển nguồn sang năm sau           151.467.707.312 
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